
Giáo viên Phan Hường

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D2 (Toán) 12D2 (Toán)

2 12D2 (SH) 12D1 (Toán) 11D3 (Toán)

3 12D2 (Toán) 12D2 (Toán) 12D1 (Toán) 11D3 (Toán)

4 11D3 (Toán) 12D1 (Toán) 11D3 (Toán) 12D1 (Toán)

5 11D3 (Toán) 12D1 (Toán) 11D3 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D1 (Toán) 12D1 (Toán) 12D2 (Toán)

3 12D1 (Toán) 12D1 (Toán) 12D1 (Toán)

4 12D2 (Toán) 11D3 (Toán)

5 12D2 (Toán) 11D3 (Toán) 12D2 (Toán)

Giáo viên Nguyễn Dự

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1.3 (Toán) 10D10 (Toán)

2 12A1.3 (SH) 10D10 (Toán) 10D2 (Toán)

3 12A1.3 (Toán) 10D10 (Toán) 10D2 (Toán) 10D2 (Toán)

4 10D10 (Toán) 10D2 (Toán) 12A1.3 (Toán)

5 12A1.3 (Toán) 12A1.3 (Toán) 12A1.3 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D10 (Toán)

2 10D2 (Toán) 10D2 (Toán)

3 10D2 (Toán) 10D10 (Toán) 10D10 (Toán)

4 12A1.3 (Toán) 10D10 (Toán)

5 12A1.3 (Toán) 10D2 (Toán)

Giáo viên Nguyễn Thuý

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 (Toán) 10A1 (Toán) 12A1.2 (Toán) 12A1.2 (Toán)

2 10A1 (Toán) 10A1 (Toán)

3 10A1 (Toán) 10A2 (Toán) 10A2 (Toán) 10A1 (Toán)

4 10A2 (Toán) 10A2 (Toán) 12A1.2 (Toán)

5 12A1.2 (Toán) 12A1.2 (Toán) 12A1.2 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A1 (Toán)

3 10A1 (Trải nghiệm) 10A2 (Toán) 10A2 (Toán) 10A1 (Toán)

4 10A1 (SH) 10A2 (Toán) 10A2 (Toán) 12A1.2 (Toán)

5 10A1 (Toán) 10A1 (Toán) 12A1.2 (Toán)



Giáo viên Thạch Tú

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D6 (Toán) 11A4 (Toán) 11A4 (Toán) 11D6 (Toán)

2 11D6 (Toán) 11A4 (Toán) 11D6 (Toán)

3 10D4 (Toán) 10D4 (Toán)

4 10D4 (Toán) 10D4 (Toán) 11A4 (Toán)

5 11A4 (Toán) 11A4 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D6 (Toán)

2 11D6 (Toán) 10D4 (Toán)

3 10D4 (Toán) 11A4 (Toán) 11D6 (Toán)

4 11D6 (SH) 11A4 (Toán) 10D4 (Toán) 11D6 (Toán)

5 10D4 (Toán)

Giáo viên Hữu Huyền

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D1 (Toán) 11D1 (Toán) 11D1 (Toán) 10D1 (Toán)

2 11D1 (Toán) 11A3 (Toán) 10D1 (Toán) 11A3 (Toán)

3 10D1 (Toán) 11A3 (Toán) 11A3 (Toán) 10D1 (Toán) 11D1 (Toán)

4 10D1 (Toán) 10D1 (Toán) 11D1 (Toán)

5 11D1 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D1 (Toán) 10D1 (Toán) 10D1 (Toán) 10D1 (Trải nghiệm)

2 11A3 (Toán) 10D1 (Toán) 11D1 (Toán) 11A3 (Toán)

3 11D1 (Toán)

4 10D1 (SH) 11A3 (Toán)

5 11D1 (Toán) 11A3 (Toán)

Giáo viên Nguyễn Ngoan

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D3 (Toán) 11A1 (Toán)

2 11A2 (SH) 12D3 (Toán) 11A1 (Toán) 11A2 (Toán)

3 12D3 (Toán) 11A2 (Toán)

4 12D3 (Toán) 11A2 (Toán) 11A1 (Toán) 11A2 (Toán)

5 11A2 (Toán) 11A1 (Toán) 11A2 (Toán) 11A1 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D3 (Toán) 11A1 (Toán) 11A1 (Toán)

3 12D3 (Toán) 11A1 (Toán) 11A1 (Toán)

4 12D3 (Toán) 11A2 (Toán)

5 11A1 (Toán) 12D3 (Toán) 11A2 (Toán)



Giáo viên Nguyễn Huyền

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 (Toán) 12A1.1 (Toán)

2 12A1.1 (SH) 12A1 (Toán) 12A1 (Toán) 12A1.1 (Toán)

3 12A1 (Toán) 12A1.1 (Toán)

4 12A1.1 (Toán) 11D4 (Toán) 11D4 (Toán) 12A1.1 (Toán)

5 11D4 (Toán) 11D4 (Toán) 12A1 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A1 (Toán) 12A1 (Toán) 12A1 (Toán) 11D4 (Toán)

3 12A1 (Toán) 12A1 (Toán) 12A1.1 (Toán) 11D4 (Toán)

4 12A1.1 (Toán) 11D4 (Toán) 12A1.1 (Toán)

5 12A1.1 (Toán) 11D4 (Toán) 12A1.1 (Toán)

Giáo viên Nguyễn Loan

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D5 (Toán) 11D5 (Toán) 10A4 (Toán)

2 11D5 (Toán) 11D5 (Toán) 10A4 (Toán)

3 11D8 (Toán) 10A4 (Toán) 11D8 (Toán)

4 11D8 (Toán) 10A4 (Toán) 11D8 (Toán)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D5 (Toán) 10A4 (Toán)

2 11D8 (Toán) 10A4 (Toán) 11D8 (Trải nghiệm)

3 11D8 (Toán) 10A4 (Toán) 11D8 (Toán)

4 11D8 (SH) 11D5 (Toán) 11D5 (Toán) 11D8 (Toán)

5 10A4 (Toán) 11D5 (Toán)

Giáo viên Lưu Phượng

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D9 (Toán) 12D5 (Toán) 11D9 (Toán) 12D6 (Toán)

2 11D9 (Toán) 12D5 (Toán) 12D6 (Toán)

3 12D6 (Toán)

4 12D5 (Toán) 12D6 (Toán) 11D9 (Toán) 12D5 (Toán)

5 12D5 (Toán) 12D5 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D6 (Toán) 12D5 (Toán) 11D9 (Toán)

3 11D9 (Toán) 12D6 (Toán) 12D5 (Toán) 11D9 (Toán)

4 11D9 (SH) 12D6 (Toán) 12D6 (Toán)

5 11D9 (Toán)



Giáo viên Lê Ngọc Mai

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D7 (Toán) 12A2 (Toán) 11D7 (Toán)

2 11D7 (Toán) 11D7 (Toán)

3 12A2 (Toán) 12A2 (Toán) 12D4 (Toán)

4 12D4 (Toán) 12A2 (Toán) 12D4 (Toán) 12A2 (Toán)

5 12D4 (Toán) 12A2 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D7 (Toán) 11D7 (Toán)

2 12D4 (Toán) 11D7 (Toán) 12D4 (Toán)

3 11D7 (Toán) 12D4 (Toán) 12A2 (Toán)

4 11D7 (SH) 12A2 (Toán)

5 12D4 (Toán)

Giáo viên Đỗ Thuỷ

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D5 (Toán) 10D5 (Toán) 10D3 (Toán)

2 10D5 (Toán) 10D5 (Toán) 10D3 (Toán)

3 10D3 (Toán) 11A5 (Toán)

4 10D3 (Toán) 11A5 (Toán) 11A5 (Toán) 11A5 (Toán)

5 11A5 (Toán) 11A5 (Toán)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D3 (Toán) 10D3 (Toán) 10D3 (Toán)

2 10D5 (Toán) 10D5 (Toán) 10D3 (Toán)

3 10D5 (Toán)

4 10D5 (SH) 10D5 (Trải nghiệm) 10D5 (Toán)

5 11A5 (Toán) 11A5 (Toán)

Giáo viên Đỗ Nhàn

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 (Toán) 10D8 (Toán) 10D6 (Toán) 10D8 (Toán) 11D2 (Toán)

2 10A3 (Toán) 10D8 (Toán) 10D6 (Toán) 10D8 (Toán)

3 10A3 (Toán) 10D6 (Toán) 11D2 (Toán) 11D2 (Toán) 11D2 (Toán)

4 10D6 (Toán) 10A3 (Toán) 11D2 (Toán) 11D2 (Toán)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D6 (Toán)

2 10D6 (Toán) 10A3 (Toán)

3 10D8 (Toán) 10D6 (Toán) 10D8 (Toán) 10D8 (Toán)

4 10A3 (Toán) 11D2 (Toán) 10D8 (Toán)

5 10A3 (Toán) 10A3 (Toán) 11D2 (Toán) 10D6 (Toán)



Giáo viên Ngô Yến

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D9 (Toán)

2 10D9 (Toán)

3 10D7 (Toán) 10D7 (Toán) 10D9 (Toán)

4 10D7 (Toán) 10D7 (Toán) 10D9 (Toán)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D7 (Toán) 10D9 (Toán)

2 10D9 (Toán) 10D9 (Toán)

3

4 10D9 (Toán) 10D7 (Toán)

5 10D7 (Toán) 10D7 (Toán)

Giáo viên Hữu Trung Kiên

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A1 (CN)

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Phan Lan

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D1 (Lý)

2

3

4 10D1 (Lý)

5 10D1 (Lý)



Giáo viên Hoàng Ninh

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1.2 (Lý) 10A3 (Lý)

2 12A1.2 (SH) 10A3 (Lý) 12A1.2 (Lý)

3 12A1 (Lý) 12A1.2 (Lý) 12A1 (Lý) 12D5 (Lý)

4 12A1 (Lý) 12A1 (Lý)

5 12D5 (Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A3 (Lý)

3 12A1.2 (Lý) 10D6 (Lý)

4 12A1.2 (Lý) 12A1 (Lý) 10D6 (Lý)

5 12A1.2 (Lý) 12A1 (Lý) 10A3 (Lý)

Giáo viên Lê Thơm

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 (Lý) 10A2 (Lý) 10A1 (Lý)

2 10A2 (Lý) 11A1 (Lý) 10A1 (Lý)

3 11A1 (Lý)

4 11A1 (Lý) 10A1 (Lý) 11A1 (Lý)

5 11A1 (Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D7 (Lý) 10A1 (Lý) 11D7 (Lý)

2 10A1 (Lý) 10A1 (Lý) 10A2 (Trải nghiệm)

3 10A2 (Lý) 10A2 (Lý)

4 10A2 (SH) 11A1 (Lý)

5 11A1 (Lý)

Giáo viên Phạm Hải

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 (Lý) 11A5 (Lý)

2 12A1.3 (Lý) 12D3 (Lý) 12A1.3 (Lý)

3 12A1.3 (Lý) 11A5 (Lý) 12D3 (Lý)

4

5 11A5 (Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D5 (Lý) 11D5 (Lý)

2 12A1.3 (Lý) 11A5 (Lý) 11D5 (Lý) 11A5 (Lý)

3 12A1.3 (Lý) 11D5 (Trải nghiệm) 11A5 (Lý)

4 11D5 (SH)

5 12A1.3 (Lý)



Giáo viên Phạm Mai

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D3 (Lý) 11D3 (Lý)

2 11D3 (Lý)

3 10A4 (Lý)

4 10A4 (Lý)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D10 (Lý)

2 10D9 (Lý) 10D2 (Trải nghiệm)

3 10A4 (Lý) 10D2 (Lý) 10A4 (Lý)

4 10D2 (SH) 10D2 (Lý) 10D2 (Lý)

5 10D10 (Lý) 10D9 (Lý)

Giáo viên Trần Thoa

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1.1 (Lý) 12D1 (Lý)

2 11A3 (SH) 12D1 (Lý) 12D2 (Lý) 11D1 (Lý)

3 11A3 (Lý) 11A3 (Lý) 11D1 (Lý) 11D1 (Lý) 11A3 (Lý)

4 11A3 (Lý) 11A3 (Trải nghiệm) 12A1.1 (Lý) 11A3 (Lý)

5 12A1.1 (Lý) 12D2 (Lý) 12A1.1 (Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A1.1 (Lý) 12A1.1 (Lý)

3 11A3 (Lý)

4

5

Giáo viên Nguyễn Hùng

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D4 (Lý) 11A2 (Lý) 12A2 (Lý) 12A2 (Lý)

2 11A2 (Lý) 11D4 (Lý) 12D6 (Lý) 11D4 (Lý)

3 11A2 (Lý) 12A2 (Lý) 11A4 (Lý)

4 11A4 (Lý) 12D6 (Lý) 11A4 (Lý)

5 11A4 (Lý) 11D4 (Lý) 12D4 (Lý) 11A2 (Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A2 (Lý) 11A2 (Lý) 12A2 (Lý)

3 11D8 (Lý) 11A2 (Lý) 12A2 (Lý)

4 11D8 (Lý) 11A4 (Lý)

5 11A4 (Lý) 11A4 (Lý)



Giáo viên HĐ Trang

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11D2 (Lý)

3 11D2 (Lý)

4

5 11D2 (Lý)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D6 (Lý) 11D6 (Lý) 10D7 (Lý)

2 10D8 (Lý) 10D7 (Lý) 10D8 (Lý)

3 10D3 (Lý) 11D6 (Lý)

4 10D3 (Lý)

5 10D3 (Lý)

Giáo viên Trần Nguyệt

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D3 (CN) 12A1.3 (CN)

2 12D2 (CN)

3 12D6 (CN) 12D4 (CN)

4 12A1.2 (CN) 12A1.1 (CN) 12D5 (CN)

5 12A2 (CN) 12D1 (CN)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D3 (CN) 10D2 (CN)

2 10D1 (CN) 10D1 (CN)

3 10D2 (CN) 10D3 (CN)

4

5

Giáo viên Hoàng Thuỷ

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A1 (Tin) 12D6 (Tin)

3 12D5 (Tin) 12A1.1 (Tin)

4 12A1 (Tin) 12A2 (Tin) 12D5 (Tin)

5 12D6 (Tin) 12A1.1 (Tin) 12A2 (Tin)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Lại Hường

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D1 (Tin) 12A1.3 (Tin) 11A1 (Tin)

2 12D1 (Tin) 12A1.2 (Tin)

3 12A1.2 (Tin) 11A1 (Tin)

4 12D4 (Tin) 12A1.3 (Tin) 12D3 (Tin) 12D3 (Tin)

5 12D2 (Tin) 12D2 (Tin) 12D4 (Tin)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11D5 (Tin) 11D6 (Tin)

3 11D5 (Tin) 11D9 (Tin)

4 11D9 (Tin)

5 11D6 (Tin)

Giáo viên Hữu Lan

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 (Tin) 11D4 (Tin)

2 11D4 (Tin)

3 11A2 (Tin) 11A4 (Tin)

4 11A4 (Tin) 11A3 (Tin)

5 11A3 (Tin)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 (Tin) 10A2 (Tin)

2

3 10D8 (Tin) 10A3 (Tin) 10D7 (Tin)

4 10A1 (Tin) 10D8 (Tin) 10D7 (Tin)

5 10A2 (Tin) 10A1 (Tin)

Giáo viên Nguyễn Thuý

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 (Tin)

2 11D1 (Tin) 11D1 (Tin)

3 11D3 (Tin) 11D3 (Tin) 11A5 (Tin)

4 11D2 (Tin)

5 11D2 (Tin)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D4 (Tin) 10A4 (Tin)

2 10D4 (Tin) 10D5 (Tin) 10A4 (Tin)

3 10D5 (Tin) 10D10 (Tin) 10D9 (Tin)

4 10D10 (Tin)

5 10D9 (Tin) 10D6 (Tin) 10D6 (Tin)



Giáo viên Nguyễn Xuân Việt

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D3 (Hoá)

2

3

4

5 12D3 (Hoá)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Bích Liên

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 (Hoá)

2 12D2 (Hoá)

3 11A2 (Hoá)

4 12D2 (Hoá)

5 11A2 (Hoá)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D9 (Hoá) 11D9 (Hoá)

2 11A2 (Hoá)

3 11A2 (Hoá)

4

5

Giáo viên Trần Toan

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 (Hoá) 12D4 (Hoá)

2 10A1 (Hoá)

3 12D6 (Hoá)

4 12D4 (Hoá) 10A1 (Hoá)

5 12D6 (Hoá)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D4 (Hoá) 10D4 (Hoá) 10D4 (Hoá)

2 10D4 (Trải nghiệm) 10A1 (Hoá) 10A1 (Hoá)

3

4 10D4 (SH) 10A1 (Hoá)

5
10D10 (Trải 

nghiệm)



Giáo viên Phạm Hương

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1.2 (Hoá)

2 12A2 (SH) 11A5 (Trải nghiệm)

3 12A2 (Hoá) 11D4 (Trải nghiệm) 12A1.2 (Hoá)

4 12A2 (Hoá) 11D3 (Trải nghiệm)

5 12A1.2 (Hoá) 12A2 (Hoá)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D6 (Trải nghiệm)

2 10D5 (Hoá)

3

4 10D5 (Hoá) 10D5 (Hoá) 12A2 (Hoá)

5 12A2 (Hoá) 11D7 (Trải nghiệm) 12A2 (Hoá)

Giáo viên Kim Hăng

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1.1 (Hoá) 11A3 (Hoá) 11A3 (Hoá)

2 12D5 (SH) 11A3 (Hoá) 11A2 (Trải nghiệm) 12D5 (Hoá)

3 12A1.1 (Hoá) 12D1 (Hoá) 12A1.3 (Hoá)

4 12D1 (Hoá) 12A1.3 (Hoá)

5 12D5 (Hoá) 12A1.3 (Hoá) 12A1.1 (Hoá) 11A3 (Hoá)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11D9 (Trải nghiệm)

3 11A3 (Hoá)

4 11A3 (Hoá)

5 11A3 (Hoá)

Giáo viên Kim Liên

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 (Trải nghiệm)

2 11A1 (SH) 11A1 (Hoá)

3 11A4 (Hoá) 11A5 (Hoá) 11A4 (Hoá)

4 11A5 (Hoá) 11A4 (Hoá)

5 11A1 (Hoá) 11A5 (Hoá) 11A1 (Hoá)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11A1 (Hoá) 11A4 (Hoá) 11A4 (Hoá)

3 11A1 (Hoá) 11A5 (Hoá) 11A4 (Hoá)

4 11A1 (Hoá) 11A5 (Hoá) 11A5 (Hoá)

5



Giáo viên Trần Huyền

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 (Hoá) 12A1 (Hoá)

2 12A1 (SH) 10A4 (Hoá) 10A2 (Hoá)

3 10A3 (Hoá) 10A2 (Hoá)

4 10A3 (Hoá) 10A2 (Hoá)

5 12A1 (Hoá) 12A1 (Hoá)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 (Hoá) 10A2 (Hoá) 10A3 (Hoá)

2 10A4 (Hoá) 10A3 (Hoá) 10A2 (Hoá) 10A4 (Hoá)

3 10A3 (Hoá) 12A1 (Hoá)

4 12A1 (Hoá) 10A2 (Hoá)

5 12A1 (Hoá)

Giáo viên Đặng Thái Anh

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 (Sinh) 12A1.1 (Sinh)

2 11A4 (SH) 12A1.3 (Sinh)

3 11A4 (Sinh) 12D3 (Sinh)

4 11A1 (Sinh) 12A1 (Sinh)

5 11A4 (Sinh) 12A1 (Sinh) 11A4 (Trải nghiệm)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Ngô Bình

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D5 (Sinh) 12D2 (Sinh)

2 12D6 (SH) 11A5 (Sinh) 11A5 (Sinh)

3 12D1 (Sinh) 12D6 (Sinh) 12D4 (Sinh)

4 11A3 (Sinh)

5 11A3 (Sinh)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D8 (CN)

2 11D8 (CN)

3

4

5



Giáo viên Nguyễn Huế

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 11A2 (Sinh)

5 11A2 (Sinh)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 (Sinh) 10A4 (Sinh) 10A1 (Sinh)

2 10A4 (Trải nghiệm) 10A2 (Sinh) 10A2 (Sinh)

3 10A1 (Sinh)

4 10A4 (SH) 10A4 (Sinh)

5 10A2 (Sinh)

Giáo viên Lý Hương

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A2 (Sinh)

3

4 12A2 (Sinh)

5 12A1.2 (Sinh)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D6 (Trải nghiệm) 10A3 (Sinh) 10A3 (Sinh)

2 10A3 (Sinh) 10D7 (Trải nghiệm)

3 10A3 (Trải nghiệm)

4 10A3 (SH)

5 10D8 (Trải nghiệm)

Giáo viên Nguyễn Yến

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D7 (CN)

2 11D7 (CN)

3

4

5



Giáo viên Phạm Đoàn

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D2 (Văn) 12A1.2 (Văn)

2 12D1 (SH) 12A1.2 (Văn) 12D1 (Văn)

3 12D1 (Văn) 12D2 (Văn)

4 12A1.2 (Văn) 12D1 (Văn) 12D1 (Văn) 12D2 (Văn)

5 12D2 (Văn) 12D2 (Văn) 12D1 (Văn)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D2 (Văn)

3 12D2 (Văn)

4 12D1 (Văn)

5 12D1 (Văn)

Giáo viên Nguyễn Yến

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D4 (Văn)

2 10D4 (Văn)

3 10D5 (Văn) 10D8 (Văn)

4 10D5 (Văn) 10D8 (Văn)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 (Văn) 10A1 (Văn) 10D8 (Văn) 10A2 (Văn) 10D8 (Văn)

2 10A2 (Văn) 10D5 (Văn) 10D4 (Văn) 10D5 (Văn)

3 10D8 (Văn) 10D4 (Văn) 10D5 (Văn)

4 10D4 (Văn) 10D4 (Văn) 10A1 (Văn)

5 10D5 (Văn) 10D8 (Văn) 10A1 (Văn)

Giáo viên Trần Loan

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D3 (Văn)

2 10D3 (Văn) 11D9 (Văn)

3 11D6 (Văn) 11D9 (Văn)

4 11D6 (Văn)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 (Văn) 11D9 (Văn) 10A3 (Văn)

2 11D9 (Văn) 10D3 (Văn) 11D6 (Văn) 10D3 (Văn) 10A3 (Văn)

3 11D6 (Văn) 10D3 (Văn) 10D3 (Văn)

4 11D6 (Văn) 11D9 (Văn) 11D9 (Văn)

5 11D6 (Văn)



Giáo viên Lê Sỹ

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D1 (Trải nghiệm)

2 11D1 (SH)

3 11D1 (Văn) 11D7 (Văn) 11D5 (Văn)

4 11D7 (Văn) 11D5 (Văn)

5 11D1 (Văn) 11D1 (Văn) 11D1 (Văn)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D5 (Văn)

2 11D5 (Văn) 11D1 (Văn)

3 11D1 (Văn) 11D5 (Văn)

4 11D1 (Văn) 11D7 (Văn) 11D7 (Văn)

5 11D1 (Văn) 11D7 (Văn) 11D5 (Văn) 11D7 (Văn)

Giáo viên Nguyễn Hợp

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D2 (Văn)

2 11D2 (SH) 10D6 (Văn) 10D1 (Văn)

3 11D2 (Văn) 11D2 (Văn) 10D6 (Văn) 10D1 (Văn)

4 11D2 (Trải nghiệm) 11D2 (Văn) 10D6 (Văn) 10D1 (Văn)

5 11D2 (Văn)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D6 (Văn)

2 10D6 (Văn) 10D6 (Văn) 11D2 (Văn)

3 10D6 (Văn) 10D1 (Văn) 11D2 (Văn)

4 10D1 (Văn)

5 10D1 (Văn) 10D1 (Văn)

Giáo viên Lại Dương

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D6 (Văn) 12D6 (Văn) 11D4 (Văn) 12D5 (Văn)

2 12D6 (Văn) 12D6 (Văn) 12A2 (Văn) 12D5 (Văn) 12A2 (Văn)

3 12D5 (Văn) 12A2 (Văn) 12D5 (Văn) 11D4 (Văn)

4 11D4 (Văn) 11D4 (Văn) 12D6 (Văn)

5 11D4 (Văn)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D5 (Văn) 11D4 (Văn)

3 12D5 (Văn) 11D4 (Văn)

4 12D5 (Văn)

5 12D6 (Văn) 12D6 (Văn)



Giáo viên Đỗ Lan

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1.3 (Văn) 12D4 (Văn) 10D2 (Văn)

2 12D4 (SH) 12A1.3 (Văn) 12D4 (Văn)

3 12D4 (Văn) 12A1.1 (Văn)

4 12A1.3 (Văn) 12A1.1 (Văn) 12A1.1 (Văn) 10D2 (Văn)

5 12D4 (Văn) 12D4 (Văn)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D2 (Văn) 10D2 (Văn)

2 10D2 (Văn) 10D2 (Văn)

3 12D4 (Văn)

4 12D4 (Văn)

5

Giáo viên Hán Thoa

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D8 (Văn) 11A1 (Văn) 11D3 (Văn) 11A4 (Văn) 11A4 (Văn)

2 11D8 (Văn) 11D3 (Văn) 11A1 (Văn) 11A4 (Văn) 12D3 (Văn)

3 11A1 (Văn) 11D3 (Văn) 12A1 (Văn)

4 11D3 (Văn) 12D3 (Văn) 12A1 (Văn) 11D3 (Văn)

5 12D3 (Văn) 12D3 (Văn) 12A1 (Văn) 12D3 (Văn)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D3 (Văn) 11D8 (Văn) 11D8 (Văn)

3 12D3 (Văn) 11D8 (Văn) 11D8 (Văn)

4 11D3 (Văn)

5 11D3 (Văn)

Giáo viên HĐ Nguyễn Linh

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D7 (Văn)

2 10D7 (Văn)

3 10D9 (Văn)

4 10D9 (Văn)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D9 (Văn) 10A4 (Văn)

2 10D9 (Văn) 10A4 (Văn)

3 10D7 (Văn) 10D7 (Văn)

4 10D9 (Văn) 10D7 (Văn)

5 10D7 (Văn) 10D9 (Văn) 10A4 (Văn)



Giáo viên HĐ Đào Phượng

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5 (Văn) 11A3 (Văn)

2 11A5 (Văn) 11A3 (Văn)

3 11A2 (Văn) 10D10 (Văn)

4 11A2 (Văn) 11A2 (Văn) 10D10 (Văn)

5 11A3 (Văn) 11A5 (Văn)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D10 (Văn) 10D10 (Văn)

2 10D10 (Văn) 10D10 (Văn)

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Hằng

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D1 (NN) 10D6 (NN) 10D6 (NN) 10D1 (NN) 12A1.1 (NN)

2 10D1 (NN) 12D1 (NN) 10D6 (NN) 11D4 (ALK)) 

3 12A1.1 (NN) 12D1 (NN) 12A1.1 (NN) 12D1 (NN)

4 12D1 (NN) 11D4

5 12A1.1 (NN) 11D4

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D6 (NN)

2 10D1 (NN) 10D6 (NN) 12D1 (NN)

3 10D1 (NN) 10D3 (ALK) 10D1 (NN) 12A1.1 (NN)

4 10D6 (SH) 10D6 (ALK) 12D1 (NN) 12A1.1 (NN)

5 10D6 (NN) 12D1 (NN) 12A1.1 (NN)

Giáo viên Nguyễn Phương Anh

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D3 (NN) 12D6 (NN) 12D5 (NN) 11D1 (NN)

2 12D5 (NN) 12D3 (NN) 11D2 (NN) 11D2 (NN) 11D2 (NN)

3 12D5 (NN) 11A5 (ALK) 11D1 (NN) 12D3 (NN)

4 11D1 (ALK) 11D1 (NN) 12D6 (NN) 12D3 (NN)

5 12D6 (NN) 12D6 (NN) 12D5 (NN) 12D3 (NN) 12D6 (NN)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D6 (NN) 11D2 (NN)

3 12D6 (NN) 11D2 (NN)

4 12D3 (NN) 12D5 (NN) 11D1 (NN) 11D1 (NN)

5 12D3 (NN) 12D5 (NN) 12D5 (NN) 11D1 (NN)



Giáo viên Nguyễn Huệ

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D2 (NN) 12A1 (NN) 12A2 (NN) 11D2 (ALK) 12A1 (NN)

2 12A2 (NN) 12D2 (NN) 12D2 (NN)

3 11A1 (NN) 11D9 (NN) 11A1 (NN) 11A2 (ALK) 11D6 (NN)

4 12D2 (NN) 11D9 (NN) 11A1 (NN) 11A1 (ALK) 11D6 (NN)

5 12A2 (NN) 12A1 (NN) 12D2 (NN)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D6 (NN)

2 11D6 (NN) 11D3 11D9 (NN) 11D6 (ALK)

3 11D6 (NN) 1D3 12D2 (NN)

4 12D2 (NN)

5 11D9 (NN) 11D9 (NN)

Giáo viên Nguyễn Nhung

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11A5 (SH) 12D4 (NN) 12A1.2 (NN) 12D4 (NN) 11A5 (NN)

3 12D4 (NN) 12A1.3 (NN) 12A1.2 (NN) 12A1.2 (NN)

4 11A5 (NN) 12A1.3 (NN) 12A1.2 (NN) 12D4 (NN)

5 11A5 (NN) 12D4 (NN) 12A1.3 (NN) 12A1.3 (NN)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D9 (ALK)

2 12A1.2 (NN) 12A1.3 (NN) 12A1.2 (NN)

3 12A1.3 (NN) 10D7 (ALK) 12A1.2 (NN)

4 12A1.3 (NN) 12D4 (NN) 10A4 (ALK)

5 12D4 (NN) 10D10 (ALK)

Giáo viên Phạm Thu

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D4 (NN) 11A3 (ALK) 11A4 (NN) 11D4 (NN)

2 11D3 (NN) 11A4 (ALK) 11A4 (NN)

3 11D4 (NN) 11A4 (NN) 11D3 (NN)

4 11D3 (NN)

5 11D3 (ALK)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D9 (ALK) 10A1 (ALK)

2 10D1 (ALK) 10D4 (ALK)

3 10A3 (NN) 10A2 (ALK) 10A3 (ALK)

4 10A4 (NN) 10A3 (NN)

5 10A4 (NN) 10A3 (NN) 10A4 (NN)



Giáo viên HĐ Nguyễn Nhung

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 (NN) 11A2 (NN)

2

3 11D5 (NN) 11A3 (NN)

4 11D5 (NN) 11A2 (NN)

5 11A3 (NN) 11A2 (NN)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D5 (NN)

2

3 11D5 (NN)

4 11A2 11D5 (NN)

5 11A2 11D8 (ALK)

Giáo viên HĐ Phạm Duyên

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D7 (NN) 10D10 (NN) 10D4 (NN)

2 10D7 (NN) 10D10 (NN) 10D4 (NN)

3 10D5 (NN) 10A1 (NN)

4 10A1 (NN) 10D5 (NN)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D5 (ALK) 10D7 (NN) 10D5 (NN) 10D4 (NN) 10D5 (NN)

2 10D8 (ALK) 10D10 (NN) 10D7 (NN)

3 10A1 (NN) 10A1 (NN) 10D4 (NN)

4 10A1 (NN) 10D10 (NN) 10D4 (NN)

5 10D2 (ALK) 10D5 (NN) 10D10 (NN) 10D7 (NN)

Giáo viên HĐ Nhi

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D8 (NN) 10D9 (NN)

2 11D8 (NN) 10D9 (NN)

3 11D7 (NN) 10D3 (NN)

4 11D7 (NN) 10D3 (NN)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D8 (NN) 10D3 (NN)

2 10D3 (NN) 11D7 (NN)

3 10D9 (NN) 11D7 (NN) 10D9 (NN)

4 11D7 (NN) 11D7 (ALK) 10D9 (NN)

5 11D8 (NN) 10D3 (NN) 11D8 (NN)



Giáo viên HĐ Trang

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D2 (NN)

2 10D2 (NN)

3 10D8 (NN)

4 10D8 (NN)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 (NN) 10D8 (NN)

2 10A2 (NN) 10D8 (NN)

3 10D2 (NN)

4 10D2 (NN) 10A2 (NN) 11D5 (ALK)

5 10D2 (NN) 10D8 (NN)

Giáo viên GV ANH LK

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 (ANH LK) 11D2 (ANH LK)

2 11A4 (ANH LK) 11D4 (ANH LK)

3 11A5 (ANH LK) 11A2 (ANH LK)

4 11D1 (ANH LK) 11A1 (ANH LK)

5 11D3 (ANH LK)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D5 (ANH LK) 10D9 (ANH LK) 10A1 (ANH LK) 11D9 (ANH LK)

2 10D8 (ANH LK) 10D1 (ANH LK) 10D4 (ANH LK) 11D6 (ANH LK)

3 10D3 (ANH LK) 10D7 (ANH LK) 10A2 (ANH LK) 10A3 (ANH LK)

4 10D6 (ANH LK) 10A4 (ANH LK) 11D7 (ANH LK) 11D5 (ANH LK)

5 10D2 (ANH LK) 10D10 (ANH LK) 11D8 (ANH LK)

Giáo viên Đoàn Khanh

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 (Sử)

2 11A2 (Sử) 11A1 (Sử)

3 11A5 (Sử) 11A1 (Sử)

4 11A4 (Sử) 11A5 (Sử)

5 11A4 (Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D9 (Sử) 10D10 (Sử) 10D9 (Sử)

2 10D9 (Trải nghiệm)

3 10D10 (Sử) 10D10 (Sử)

4 10D9 (SH) 10D9 (Sử)

5



Giáo viên Khang Nhinh

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D5 (Sử)

2 12D3 (SH) 12A1.1 (Sử) 12D4 (Sử)

3 11D3 (Sử) 12A1.3 (Sử)

4 12A1.2 (Sử)

5 12D3 (Sử) 11D3 (Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D8 (Sử) 11D8 (Sử)

2 11D5 (Sử) 11D7 (Sử) 11D5 (Sử)

3 11D9 (Sử) 11D6 (Sử)

4 11D6 (Sử)

5 11D7 (Sử) 11D9 (Sử)

Giáo viên Phạm Nguyệt

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 (Sử) 12D1 (Sử)

2 12A2 (Sử)

3 12D6 (Sử)

4 12D2 (Sử)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D2 (Sử) 10D4 (Sử) 10D3 (Sử) 10D5 (Sử)

2 10D7 (Sử) 10D7 (Sử)

3 10D7 (Sử) 10D2 (Sử) 10D4 (Sử)

4 10D7 (SH) 10D1 (Sử) 10D3 (Sử)

5 10D1 (Sử) 10D5 (Sử)

Giáo viên Bích Hồng

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D2 (Sử)

2 11A3 (Sử)

3 11D4 (Sử)

4 11D1 (Sử) 11A3 (Sử)

5 11D2 (Sử) 11D4 (Sử) 11D1 (Sử)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 (Sử) 10D8 (Sử) 10A2 (Sử) 10A1 (Sử)

2 10D6 (Sử) 10A3 (Sử) 10D8 (Sử) 10D6 (Sử)

3 10D6 (Sử) 10A4 (Sử)

4 10D8 (SH) 10A3 (Sử) 10A4 (Sử)

5 10D8 (Sử) 10A2 (Sử)



Giáo viên Nguyễn Thơm

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D2 (Địa) 12D1 (Địa)

2 11D3 (SH) 11D2 (Địa) 11D3 (Địa)

3 12D6 (Địa) 12A1 (Địa) 12A1 (Địa)

4 12D6 (Địa) 12D6 (Địa) 12A2 (Địa)

5 12D1 (Địa) 12A2 (Địa) 11D3 (Địa) 12D1 (Địa)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D8 (Địa) 11D7 (Địa)

2 11D7 (Địa) 10D4 (Địa) 11D8 (Địa)

3 10D5 (Địa) 11D7 (Địa) 10D5 (Địa)

4 11D8 (Địa)

5 10D4 (Địa)

Giáo viên Lương Hương

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12D3 (Địa)

2 12A1.2 (Địa) 11D1 (Địa) 12D3 (Địa)

3 12D3 (Địa) 12D2 (Địa) 12D2 (Địa)

4 12A1.2 (Địa) 12D2 (Địa)

5 11D1 (Địa)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D9 (Địa) 10D7 (Địa) 10D6 (Địa) 10D7 (Địa)

2 10D3 (Địa) 11D9 (Địa) 10D3 (Địa) 11D9 (Địa)

3 10D6 (Địa)

4 10D3 (SH) 10D3 (Trải nghiệm) 10D2 (Địa)

5 10D2 (Địa)

Giáo viên Nguyễn Thanh

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D4 (Địa) 12D4 (Địa)

2 11D4 (SH) 12D4 (Địa) 12A1.1 (Địa)

3 11D4 (Địa) 12D4 (Địa) 12A1.3 (Địa)

4 12D5 (Địa) 12D5 (Địa) 12A1.3 (Địa)

5 12A1.1 (Địa) 12D5 (Địa)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D8 (Địa) 10D1 (Địa) 10D10 (Địa)

2 10D1 (Địa) 10D10 (Địa) 11D6 (Địa)

3 10D9 (Địa) 10D9 (Địa)

4 10D8 (Địa) 11D6 (Địa)

5 11D5 (Địa) 11D5 (Địa)



Giáo viên Nguyễn Nga

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D3 (GD KTPL) 11D3 (GD KTPL) 12D6 (GD KTPL) 12A1.3 (GD KTPL)

2 11D4 (GD KTPL) 12A1.1 (GD KTPL) 12A1 (GD KTPL)

3 11D1 (GD KTPL) 12D2 (GD KTPL) 11D4 (GD KTPL) 12A2 (GD KTPL)

4 11D1 (GD KTPL) 12D4 (GD KTPL) 11D2 (GD KTPL)

5 11D2 (GD KTPL) 12A1.2 (GD KTPL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D9 (GD KTPL) 11D5 (GD KTPL)

2 11D7 (GD KTPL)

3 11D5 (GD KTPL) 11D7 (GD KTPL)

4 11D8 (GD KTPL) 11D9 (GD KTPL)

5 11D8 (GD KTPL) 11D6 (GD KTPL) 11D6 (GD KTPL)

Giáo viên Nguyễn Hồng Khanh

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D5 (GD KTPL)

3 12D3 (GD KTPL)

4

5 12D1 (GD KTPL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D5 (GD KTPL) 10D9 (GD KTPL) 10D8 (GD KTPL) 10D2 (GD KTPL) 10D7 (GD KTPL)

2 10D7 (GD KTPL) 10D2 (GD KTPL) 10D10 (GD KTPL) 10D8 (GD KTPL)

3 10D1 (GD KTPL) 10D4 (GD KTPL) 10D1 (GD KTPL)

4 10D10 (SH) 10D10 (GD KTPL) 10D6 (GD KTPL) 10D6 (GD KTPL) 10D3 (GD KTPL)

5 10D3 (GD KTPL) 10D4 (GD KTPL) 10D9 (GD KTPL) 10D5 (GD KTPL)

Giáo viên Mai Hoa

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D8 (TD) 10A2 (TD) 11D7 (TD)

2 10D8 (TD) 10A2 (TD) 11D7 (TD)

3 10D6 (TD) 10D9 (TD)

4 10D6 (TD) 10D9 (TD)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 11A2 (TD) 11A3 (TD) 11A1 (TD)

5 11A2 (TD) 11A3 (TD) 11A1 (TD)



Giáo viên Đỗ Hồng

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 (TD) 10D7 (TD) 10A3 (TD)

2 10A4 (TD) 10D7 (TD) 10A3 (TD)

3 10A1 (TD) 10D5 (TD) 10D10 (TD)

4 10A1 (TD) 10D5 (TD) 10D10 (TD)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D4 (TD)

3 12D4 (TD)

4 12D1 (TD)

5 12D1 (TD)

Giáo viên Đào Quang Sỹ

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10D1 (TD)

4 10D1 (TD)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A1.1 (TD) 12D2 (TD) 12A1.2 (TD) 12D3 (TD)

3 12A1.1 (TD) 12D2 (TD) 12A1.2 (TD) 12D3 (TD)

4 12A1 (TD) 11A5 (TD) 11A4 (TD) 11D4 (TD)

5 12A1 (TD) 11A5 (TD) 11A4 (TD) 11D4 (TD)

Giáo viên Vương Giang

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11D5 (TD) 11D6 (TD)

2 11D5 (TD) 11D6 (TD)

3 11D9 (TD) 11D8 (TD)

4 11D9 (TD) 11D8 (TD)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12D5 (TD) 12A1.3 (TD)

3 12D5 (TD) 12A1.3 (TD)

4 12D6 (TD) 12A2 (TD) 11D2 (TD)

5 12D6 (TD) 12A2 (TD) 11D2 (TD)



Giáo viên Thế Thông

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D4 (TD)

2 10D4 (TD)

3 10D2 (TD) 10D3 (TD)

4 10D2 (TD) 10D3 (TD)

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11D1 (TD) 11D3 (TD)

3 11D1 (TD) 11D3 (TD)

4

5

Giáo viên Đỗ Tiến

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 (QP) 12D1 (QP) 12D4 (QP) 11A5 (QP)

2 12A1.1 (QP) 11A2 (QP) 11A4 (QP) 12A1.3 (QP)

3 12A1.2 (QP) 12D5 (QP)

4 11D4 (QP) 12D3 (QP) 12D2 (QP) 12A1 (QP) 11D1 (QP)

5 11A3 (QP) 11D3 (QP) 11A1 (QP) 12D6 (QP) 11D2 (QP)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Giáo viên Nguyễn Loan

Có tác dụng từ ngày 15/1/2024
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10D2 (QP) 10D5 (QP) 11D6 (QP) 10D6 (QP) 11D8 (QP)

2 10D10 (QP) 10D9 (QP) 10A1 (QP) 11D5 (QP)

3 10A4 (QP) 11D7 (QP) 11D9 (QP)

4 10D7 (QP) 10D8 (QP) 10A3 (QP) 10D1 (QP)

5 10A2 (QP) 10D4 (QP) 10D3 (QP)


